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1 10366010 Ngô Thị Thu Sen Nữ 03/07/85 Đồng Nai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

2 10366019 Nguyễn Thị Ngọc Sương Nữ 20/03/84 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

3 10366041 Nguyễn Thị Bích Hương Nữ 30/10/83 Bắc Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

4 10366081 Trương Thị Hoài Tâm Nữ 29/09/84 Gia Lai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

5 10366102 Hoàng Thị Hằng Nga Nữ 29/09/84 Nam Định 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

6 10366126 Cao Thị Phương Nữ 26/10/83

Hương Sơn- Hà 

Tĩnh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

7 10366140 Vũ Thị Hà Nữ 18/02/84 Nam Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

8 10366176 Võ Nữ Ngọc Lan Nữ 27/07/84 Bình Trị Thiên 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

9 10366192 Lê Thị Thanh Dung Nữ 20/12/85 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

10 10366227 Nguyễn Thị Kim Loan Nữ 01/04/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

11 10366230 Nguyễn Quỳnh Hương Nữ 04/12/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

12 10366280 Hoàng Thị Thúy Hằng Nữ 26/06/84 Lâm Đồng 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

13 10366299 Lê Nguyễn Minh Hà Nữ 02/07/85 Tp.Hồ Chí Minh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

14 40300004 Mai Thụy Thúy An Nữ 24/09/84 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

15 40300008 Phạm Thị Thúy An Nữ 31/08/83 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

16 40300013 Lê Quỳnh Anh Nữ 26/07/85 Tiền Giang 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

17 40300015 Mai Quỳnh Anh Nữ 24/08/84 Thuận Hải 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

18 40300028 Đoàn Thị Kim Anh Nữ 10/03/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

19 40300051 Hoàng Thị Chinh Nữ 06/05/83 Hà Nam Ninh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

20 40300077

Nguyễn Thùy 

Hồng Cẩm Nữ 16/06/76

Hàm Tân -Bình 

Thuận 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy
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21 40300082 Hoàng Thị Ngọc Diễm Nữ 08/11/84 Đồng Nai 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

22 40300089 Vũ Thị Ngọc Diệp Nữ 08/08/85 Hải Hưng 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

23 40300090 Đỗ Thị Điệp Nữ 18/12/84 Hải Dương 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

24 40300106 Nguyễn Thị Kim Dung Nữ 18/07/83 Long Đất 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

25 40300113 Đào Ngọc Thùy Dung Nữ 20/08/84 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

26 40300142 Lê Minh Đẹp Nam 10/11/85 Minh Hải 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

27 40300157 Lâm Thị Hồng Gấm Nữ 12/10/84 Trà Vinh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

28 40300162 Phan Vân Trà Giang Nữ 02/10/83 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

29 40300176 Trịnh Thu Hiền Nữ 21/05/85 Nam Định 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

30 40300191 Ngô Thị Hoa Nữ 29/08/85 Thái Bình 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

31 40300196 Bùi Thái Việt Hoàng Nam 04/07/81

Tuy Phước - Bình 

Định 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

32 40300215 Bùi Thị Thanh Huyền Nữ 28/11/85 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

33 40300220 Nguyễn Kim Huệ Nữ 14/09/83 Trà Vinh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

34 40300221 Nguyễn Thị Huệ Nữ 08/02/83 Thanh Hóa 2012 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

35 40300236 Trương Thị Hương Nữ 26/11/83

Kim Sơn - Ninh 

Bình 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

36 40300240 Thân Thị Kim Hường Nữ 24/04/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

37 40300247 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 04/04/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

38 40300266 Lý Ngọc Hạnh Nữ 09/05/85 Hậu Giang 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

39 40300267 Nguyễn Thị Bích Hạnh Nữ 29/09/82 Daklak 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

40 40300268 Nguyễn Xuân Hạnh Nam 16/01/82 2006 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

41 40300274 Trịnh Thị Ngọc Hạnh Nữ 16/01/85 Khánh Hòa 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

42 40300276 Lê Thị Thu Hằng Nữ 20/02/83

Qui Nhơn- Bình 

Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

43 40300279 Nguyễn Thị Thu Hằng Nữ 23/05/85 Nam Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

44 40300281 Thân Thị Mỹ Hằng Nữ 14/04/84 Phú Khánh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

45 40300288 Nguyễn Hồng Hòa Nữ 24/12/84 Bắc Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

46 40300289 Nguyễn Quang Hòa Nam 05/03/77 Hà Nội 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

47 40300291 Phan Văn Hòa Nam 15/07/84 Bình Phước 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

48 40300301 Ngô Kim Hồng Nữ 11/03/85 Vũng Tàu 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



49 40300336 Phan Thị Mỹ Khuyên Nữ 03/10/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

50 40300353 Hà Thị Ngọc Lan Nữ 07/06/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

51 40300354 Lê Thị Ngọc Lan Nữ 01/05/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

52 40300366 Nguyễn Thị Thùy Linh Nữ 01/02/85 Nam Định 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

53 40300368 Trần Thị Như Linh Nữ 21/04/84 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

54 40300370 Võ Thị Mộng Linh Nữ 09/01/85 Đồng Tháp 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

55 40300374 Đặng Nhật Linh Nữ 06/08/84 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

56 40300375 Hồ Thị Kim Liên Nữ 16/11/84 Quảng Nam 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

57 40300381 Huỳnh Thị Ngọc Loan Nữ 11/06/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

58 40300393 Bùi Thị Hải Luyến Nữ 14/03/83

Nghĩa Hưng - 

Nam Định 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

59 40300396 Nguyễn Đình Luận Nam 05/11/85 Hải Phòng 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

60 40300409

Nguyễn Huỳnh 

Đức Lễ Nam 31/03/85 Đà Lạt 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

61 40300411 Lý Thị Mỹ Lệ Nữ 26/12/85

Hoài Nhơn - Bình 

Định 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

62 40300412 Nguyễn Thị Mỹ Lệ Nữ 06/12/83

Thị Xã Quảng 

Ngãi 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

63 40300415 Trần Thị Khánh Lệ Nữ 12/10/85 Hà Nam Ninh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

64 40300417 Hồ Viết Lợi Nam 22/08/84 Đăklăk 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

65 40300423 Nguyễn Thị Diễm Mi Nữ 05/08/84 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

66 40300433 Phan Thị Mừng Nữ 26/08/84 Sông Bé 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

67 40300465 Hà Thị Thảo Nguyên Nữ 02/01/84 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

68 40300500 Nguyễn Lê Như Ngọc Nữ 25/06/85

Ban Mê Thuột - 

Đăk Lăk 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

69 40300520 Trương Thị Hồng Nhung Nữ 15/01/83 A Yun Pa- Gia Lai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

70 40300521 Trần Hồng Nhung Nữ 06/11/82

Gò Công Tây - 

Tiền Giang 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



71 40300544 Trương Thị Xuân Nữ Nữ 01/10/85

Phan Rang - 

Thuận Hải 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

72 40300545 Tăng Thị Mỹ Nữ Nữ 08/12/84

Hàm Tân- Bình 

Thuận 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

73 40300553 Ngô Quốc Phong Nam 06/06/82 Tân An- Long An 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

74 40300561 Lê Thị Yến Phương Nữ 28/03/84 An Giang 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

75 40300563 Mai Huỳnh Phương Nữ 22/12/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

76 40300572 Phạm Thị Ngọc Phương Nữ 19/09/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

77 40300581 Đào Ngọc ánh Phương Nữ 20/08/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

78 40300583 Đỗ Thị Thanh Phương Nữ 26/03/85 Long An 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

79 40300595 Nguyễn Trung Phú Nam 12/03/82 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

80 40300596 Lê Thị Kim Phúc Nữ 22/10/85

Thường Tín - Hà 

Tây 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

81 40300619 Nguyễn Đình Quốc Nam 17/07/82

Vĩnh Thạnh- Bình 

Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

82 40300622 Bùi Thị Hoa Quỳnh Nữ 31/01/84 Quảng Ninh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

83 40300625

Nguyễn Hương 

Thu Quỳnh Nữ 09/05/84 Hải Dương 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

84 40300639 Lê Thị Sương Nữ 20/10/85 Thuận Hải 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

85 40300658 Đặng Lệ Thanh Nữ 31/12/85 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

86 40300662 Nguyễn Mai Thi Nữ 84//84

Cái Bè- Tiền 

Giang 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

87 40300663 Nguyễn Thị ánh Thi Nữ 20/07/84 Bình Thuận 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

88 40300674 Phan Thị Phương Thúy Nữ 10/04/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

89 40300689 Phạm Thị Thơm Nữ 20/11/83 Hải Phòng 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

90 40300697 Nhan Thị Anh Thư Nữ 14/01/83 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



91 40300699 Trần Thị Minh Thư Nữ 02/03/83

Tây Sơn- Bình 

Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

92 40300701 Vũ Khánh Thư Nữ 30/12/84 Huế 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

93 40300707 Võ Tấn Thành Nam 06/07/82 Hậu Giang 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

94 40300712 Huỳnh Thị Bích Thảo Nữ 01/01/83 Quảng Nam 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

95 40300717 Mai Thanh Thảo Nữ 06/12/83 Thới Bình Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

96 40300729 Nguyễn Thị Vy Thảo Nữ 22/11/85 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

97 40300738 Võ Thị Bích Thảo Nữ 14/10/85 Nghệ Tĩnh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

98 40300743 Trần Thị Kim Thắm Nữ 15/02/84 Sông Bé 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

99 40300754 Nguyễn Thị Thùy Nữ 09/02/85 Bắc Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

100 40300759 Nguyễn Thị Thu Thủy Nữ 20/01/84 Huế 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

101 40300773 Nguyễn Thị Tin Nữ 22/06/83 Phú Khánh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

102 40300792 Bùi Trịnh Phương Trang Nữ 07/06/83 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

103 40300797 Nguyễn Thu Trang Nữ 01/05/84 Nam Hà 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

104 40300802 Nguyễn Thị Thùy Trang Nữ 18/06/85 Tây Ninh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

105 40300804 Quách Thị Đoan Trang Nữ 02/12/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

106 40300850 Trần Thị Hương Trà Nữ 18/03/84 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

107 40300879 Lưu Thị ánh Tuyết Nữ 23/04/84

Bố Trạch - Quảng 

Bình 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

108 40300885 Mai Hồng Tâm Nữ 26/01/82 Tp. Hồ Chí Minh 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

109 40300890 Nguyễn Thị Thanh Tâm Nữ 21/09/84

An Nhơn - Bình 

Định 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

110 40300892 Ngô Thị Thanh Tâm Nữ 04/04/85 Đắklăk 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

111 40300907 Nguyễn Đức Tín Nam 07/08/83 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

112 40300921 Đỗ Thị Bảo Uyên Nữ 29/08/84 Long An 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

113 40300928 Trần Thị Thúy Vi Nữ 20/10/84

Thống Nhất - 

Đồng Nai 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

114 40300943 Nguyễn Thị Mỹ Vân Nữ 10/04/83 Bình Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

115 40300968 Nguyễn Minh Xuân Nữ 21/09/85 Đồng Nai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



116 40300979 Hồ Thị Như Yến Nữ 13/02/84

Tuy Phong- Thuận 

Hải 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

117 40360018 Nguyễn Phương Anh Nữ 25/08/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

118 40360073 Lê Thị Ngọc Châu Nữ 21/03/85 Daklak 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

119 40360075 Nguyễn Thị Hồng Châu Nữ 10/07/85 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

120 40360076 Nguyễn Thị Mỹ Châu Nữ 20/04/83

Quế Sơn - Quảng 

Nam 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

121 40360081 Minh Tú Cường Nam 13/04/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

122 40360105 Bùi Thị Mỹ Dung Nữ 04/12/85 Bình Định 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

123 40360109 Kiều Thị Kim Dung Nữ 31/03/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

124 40360126 Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 06/09/84 Quảng Ngãi 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

125 40360130 Chu Thùy Dương Nữ 20/01/84 Ninh Bình 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

126 40360146 Đặng Thị Dĩnh Nữ 05/07/84 Hải Phòng 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

127 40360161 Huỳnh Thị Ngọc Giao Nữ 85//85 Long An 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

128 40360184 Bùi Thị Thu Hoài Nữ 18/05/85

Duy Tiên - Hà 

Nam 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

129 40360203 Nguyễn Ngọc Huệ Nữ 01/06/85 Bạc Liêu 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

130 40360219 Nguyễn Thị Hương Nữ 10/09/84 Hưng Yên 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

131 40360222 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 84//84 Long An 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

132 40360226 Trần Võ Hoài Hương Nữ 09/04/85 Đồng Nai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

133 40360261 Nguyễn Thị Bích Hằng Nữ 11/11/84 Bình Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

134 40360263 Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 06/06/84 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

135 40360268 Đoàn Thị Thái Hậu Nữ 19/02/85

Đức Linh - Bình 

Thuận 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

136 40360273 Huỳnh Thị Hoa Hồng Nữ 06/07/85

Hòa Thành - Tây 

Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

137 40360276 Nguyễn Thị Diễm Hồng Nữ 25/06/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

138 40360293 Nguyễn Phương Khanh Nam 23/08/85 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



139 40360315 Phạm Thị Mỹ Kiều Nữ 17/01/85 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

140 40360317 Phan Tấn Kiệt Nam 21/07/85 Tp. Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

141 40360321 Nguyễn Thị Lan Nữ 12/09/84 Bắc Ninh 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

142 40360326 Trần Thị Mỹ Lan Nữ 20/10/85 Long An 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

143 40360332 Trần Thị Mỹ Linh Nữ 26/09/85

Hòa Thành - Tây 

Ninh 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

144 40360333 Trần Thị Ngọc Linh Nữ 26/01/85

Buôn Ma Thuột - 

Đăk Lắk 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

145 40360344

Trương Thị 

Phương Loan Nữ 28/03/85 Long An 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

146 40360347 Nguyễn Hải Long Nam 25/12/83 Long An 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

147 40360355 Nguyễn Vũ Thảo Ly Nữ 20/05/85 Phú Khánh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

148 40360371

Nguyễn Lê 

Phương Mai Nữ 05/01/84 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

149 40360414 Trần Thị Phương Nghi Nữ 29/04/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

150 40360420 Lê Thảo Nguyên Nữ 30/07/85 Tp. Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

151 40360421 Nguyễn Thị Phúc Nguyên Nữ 24/05/82

Quảng Nam - Đà 

Nẵng 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

152 40360428 Nguyễn Thị Thanh Nguyệt Nữ 30/10/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

153 40360430 Lê Diệu Phương Ngân Nữ 03/04/84 Gia Lai-kon Tum 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

154 40360437 Tô Thị Kim Ngân Nữ 03/04/85 Thị Xã Tây Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

155 40360461 Phạm Thị Nhiều Nữ 19/07/84

Hòa Thành - Tây 

Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

156 40360462 Trần Hoàng Nhiệm Nam 15/08/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

157 40360484 Trần Mai Xuân Nương Nữ 08/12/84 Quảng Bình 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

158 40360504 Hồ Thị Mỹ Phương Nữ 02/01/84 Bình Định 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

159 40360510 Nguyễn Thị Phương Nữ 07/02/84 Hưng Yên 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



160 40360513 Nguyễn Thị Mai Phương Nữ 28/08/85 Long An 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

161 40360521 Trần Thị Thanh Phương Nữ 02/09/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

162 40360523 Võ Thị Lan Phương Nữ 08/07/85 Bình Định 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

163 40360524 Vũ Hà Minh Phương Nam 22/07/85 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

164 40360540 Bùi Mộng Thanh Phụng Nữ 06/10/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

165 40360559 Phạm Thị Quyên Nữ 05/01/84

Hải Hậu - Nam 

Định 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

166 40360574 Nguyễn Tú Quỳnh Nữ 08/08/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

167 40360592 Nguyễn Chí Thanh Nam 20/10/83 Hà Nam 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

168 40360599 Nguyễn Thị Anh Thi Nữ 27/11/84 Kontum 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

169 40360606 Võ Thị Xuân Thiện Nữ 12/09/85 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

170 40360609 Nguyễn Thị Ngọc Thoa Nữ 26/12/83

Tx Tuy Hòa Phú 

Khánh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

171 40360613 Nguyễn Thị Yến Thu Nữ 15/12/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

172 40360615 Nguyễn Thị Ngọc Thuận Nữ 12/11/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

173 40360617 Hoàng Lệ Thủy Nữ 13/06/85

Cẩm Thủy - Thanh 

Hóa 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

174 40360640 Lê Đăng Thảo Nữ 07/08/85 Thuận Hải 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

175 40360644 Nguyễn Thị Ngọc Thảo Nữ 05/09/83 Vĩnh Long 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

176 40360647

Nguyễn Thị 

Nguyên Thảo Nữ 04/08/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

177 40360649 Phan Thị Lâm Thảo Nữ 01/04/84 Gia Lai- Kontum 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

178 40360679 Ngô Thị Thu Thủy Nữ 01/04/84 Vũng Tàu 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

179 40360687 Lê Thị Cẩm Thúy Nữ 08/03/85 Vũng Tàu 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

180 40360692 Cao Phụng Cẩm Tiên Nữ 09/06/85 Tiền Giang 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

181 40360706 Đinh Thanh Toàn Nam 06/01/85 Tiền Giang 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



182 40360710 Dương Thu Trang Nữ 06/12/83 Hải Phòng 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

183 40360711 Dương Thị Thùy Trang Nữ 10/09/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

184 40360737

Nguyễn Thị 

Khánh Trinh Nữ 17/04/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

185 40360754 Nguyễn Thùy Trâm Nữ 26/11/84 Đà Nẵng 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

186 40360755 Phan Thị Bích Trâm Nữ 16/07/85 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

187 40360757 Trần Thị Phương Trâm Nữ 27/10/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

188 40360783 Phan Thanh Tuấn Nam 20/11/85 Tiền Giang 2010 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

189 40360853 Nguyễn Thế Việt Nam 26/07/82

Hải Hâụ- Nam 

Định 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

190 40360859 Chu Tường Vy Nữ 08/10/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

191 40360860 Hồ Thị Tường Vy Nữ 15/01/85 Bến Cầu - T N 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

192 40360864 Võ Thị Tường Vy Nữ 03/02/85 Lâm Đồng 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

193 40360872 Nguyễn Thị Hồng Vân Nữ 06/08/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

194 40360875 Đinh Khắc Linh Phương Nữ 16/05/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

195 40360884 Trần Thị Ngọc Xuân Nữ 02/01/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

196 40360894 Trần Thị Hoàng Yến Nữ 24/04/85 Tp. Hồ Chí Minh 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

197 40360898 Huỳnh Thị út Nữ 15/05/83

Điện Bàn- Quảng 

Nam 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

198 40360903 Nguyễn Thị Hưng Nữ 27/11/85

Quế Võ - Bắc 

Ninh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

199 40366001 Nguyễn Lê Uyên Phương Nữ 22/01/84 Tiền Giang 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

200 40366005 Phạm Hoàng Khánh Nữ 19/11/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

201 40366007 Trần Thanh Trúc Nữ 01/01/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

202 40366009 Văn Mạnh Trường Nam 29/01/84 Kiên Giang 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

203 40366011 Phạm Hùng Sơn Nam 15/05/84 Nam Định 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

204 40366012 Phạm Mai Trúc Nữ 07/09/85 Đồng Tháp 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

205 40366015 Đỗ Thị Kim Dung Nữ 24/08/85 Hà Sơn Bình 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy



206 40366021 Đinh Ngọc Khánh Phương Nữ 01/11/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

207 40366033 Trương Thị Bích Quyên Nữ 14/04/85 Phú Khánh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

208 40366038 Lương Thị Hương Nghĩa Nữ 21/01/84 Quảng Ninh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

209 40366045 Nguyễn Thị Hoa Nữ 09/11/85 Đắklăk 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

210 40366048 Nguyễn Thị Hồng Hạnh Nữ 20/04/83 Đồng Nai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

211 40366054 Trịnh Thị Thanh Nga Nữ 06/04/85

Buôn Ma Thuột - 

Đăk Lăk 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

212 40366054 Trịnh Thị Thanh Nga Nữ 06/04/85

Buôn Ma Thuột - 

Đăk Lăk 2009 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

213 40366059 Nguyễn Thị Thoa Nữ 25/01/85

Yên Thành - Nghệ 

An 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

214 40366060 Trần Thị Hồng Sinh Nữ 10/11/85 Bình Định 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

215 40366063 Nguyễn Thị Thanh Hương Nữ 04/10/84 Đức Thọ- Hà Tĩnh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

216 40366067 Nguyễn Thị Thanh Nhàn Nữ 08/12/84 Đồng Nai 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

217 50360456 Trần Thị Hoàng Yến Nữ 07/03/85 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

218 70200136 Đặng Thị Hồng Nhung Nữ 12/08/82 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

219 70300153 Nguyễn Thị Thúy Kiều Nữ 22/07/84 Quảng Ngãi 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

220 70300172 Ngọ Thị Mai Liên Nữ 07/84/84 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

221 70300201 Nguyễn Thị Thiên Nga Nữ 17/05/83 Đồng Nai 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

222 70360039 Đỗ Ngọc Mai Chi Nữ 23/03/85 Tp.Hồ Chí Minh 2007 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

223 70360137 Trịnh Thị Hồng Hạnh Nữ 07/11/85 Thanh Hóa 2011 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

224 70360320 Võ Hoàng Thiện Nam 84//84 Minh Hải 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy

225 70366014 Nguyễn Trần Cẩm Vân Nữ 28/03/84 Tp.Hồ Chí Minh 2008 2003 Kế toán Kế toán - Kiểm toán Đại học chính quy


